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Câu 1: Khi để lâu trong không khí ẩm vỏ lon sữa bò làm bằng sắt tây (sắt tráng thiếc) bị sây sát sâu tới lớp sắt bên trong, sẽ xảy ra quá trình

A. Fe và Sn đều bị ăn mòn điện hóa
B. Sn bị ăn mòn điện hóa.
C. Fe bị ăn mòn hóa học
D. Fe bị ăn mòn điện hóa
Câu 2: Cho dãy các chất : Al2O3, GrO3, Cr2O3, Fe3O4, KHCO3, Al(OH)3, CrO, Cr(OH)3. Số chất trong dãy có tính lưỡng tính là

A. 7
B. 4
C. 5
D. 6
Câu 3: Số hợp chất hữu cơ mạch hở, có công thức phân tử C2H4O2 và tác dụng được với na là

A. 1
B. 4
C. 2
D. 3
Câu 4: Ở nhiệt độ cao CO có thể khử được

A. MgO
B. K2O
C. Fe2O3
D. CaO
Câu 5: Cho dãy các chất : CH3OH, CH3NH2, CH3COOH, CH3CHO, C6H5OH, CH3COOCH3. Số chất trong dãy tác dụng với Na tạo ra khí H2 là

A. 3
B. 5
C. 4
D. 2
Câu 6: Cho dãy các chất : glucozơ, saccarozơ, xenlulozơ, tinh bột. Số chất trong dãy không tham gia phản ứng thủy phân là

A. 1
B. 2
C. 4
D. 3
Câu 7: Muốn điều chế được 78,0 gam crom bằng phương pháp nhiệt nhôm thì khối lượng nhôm cần dùng là

A. 27,0 gam
B. 40,5 gam
C. 54,0 gam
D. 67,5 gam
Câu 8: Monome được dùng để điều chế tơ nillon (hay olon) là

A. CH2 =CH2
B. CH2 =CH –CH3
C. CH2 =CH – CH =CH2
D. CH2 =CH –CN
Câu 9: Để phản ứng vừa đủ với 100 ml dung dịch CuSO4 2M cần hỗn hợp bột chứa m gam Zn và 2,8 gam Fe. Giá trị của m là

A. 3,25
B. 9,57
C. 9,75
D. 6,50
Câu 10: Hai kim loại đều phản ứng được với dung dịch Cu(NO3)2 giải phóng kim loại Cu là

A. Al và Cu
B. Ag và Fe
C. Fe và Au
D. Fe và Ni
Câu 11: Hai chất đều phản ứng được với dung dịch HCl là

A. H2NCH2COOH và C6H5NH2
B. HCOOH và C6H5NH2
C. CH3OH và C6H5NH2
D. CH3COOH và C6H5NH2
Câu 12: Để tác dụng hết với 50 gam dung dịch chứa 2,22% CaCl2 và 2,34 % NaCl thì thể tích dung dịch AgNO3 1M cần dùng là

A. 30 ml
B. 40 ml
C. 60 ml
D. 20 ml
Câu 13: Oxit nào dưới đây thuộc loại oxit baz ?

A. CO
B. Cr2O3
C. CrO
D. CrO3
Câu 14: Amin nào sau đây thuộc loại amin bậc hai ?

A. phenylamin
B. Đimetylamin
C. trimetylamin
D. Metylamin
Câu 15: Cho dãy các chất : SiO2, Cr(OH)3, CrO3, Zn(OH)2, NaHCO3, Al2O3. Số chất trong dãy tác dụng được với dung dịch NaOH (đặc, nóng) là

A. 4
B. 6
C. 3
D. 5
Câu 16: Dãy gồm các oxit đều bị Al khử ở nhiệt độ cao là

A. FeO, CuO, Cr2O3
B. PbO, K2O, SnO
C. Fe3O4, SnO, BaO
D. FeO, MgO, CuO
Câu 17: Cho m gam tinh bột lên men thành ancol (rượu) etylic với hiệu suất 81%. Toàn bộ lượng CO2 sinh ra được hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ca(OH)2 thu được 55 gam kết tủa và dung dịch X. Đun kĩ dung dịch X thu được thêm 10 gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 55
B. 81
C. 65
D. 75
Câu 18: Dung dịch X chứa 0,12 mol Na+; x mol 
[image: image1.wmf]2

4

SO

-

; 0,12 mol Cl- và 0,05 mol 
[image: image2.wmf]4

NH

+

. Cho 300 ml dung dịch Ba(OH)2 0,1M vào X đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, lọc bỏ kêt tủa, thu được dung dịch Y. Cô cạn Y, thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là

A. 7,190
B. 7,020
C. 7,705
D. 7,875
Câu 19: Thực hiện các thí nghiệm sau:

(1) Đốt cháy sắt trong khí clo

(2) Đốt nóng hỗn hợp bột Fe và S (trong điều kiện không có oxi)

(3) Cho FeO vào dung dịch HNO3 (loãng, dư)

(4) Cho Fe vào dung dịch Fe2(SO4)3 

(5) Cho Fe vào dung dịch H2SO4 loãng.

Số thí nghiệm tạo ra muối sắt (II) là

A. 2
B. 4
C. 1
D. 3

[<b>]

Este X được tạo thành từ etylen glicol và hai axit cacboxylic đơn chức. Trong phân tử este, số nguyên tử cacbon nhiều hơn số nguyên tử oxi là 1. Khi cho m gam X tác dụng với dung dịch NaOH (dư) thì lượng NaOH đã phản ứng là 20 gam. Giá trị của m là

A. 35,0
B. 29,0
C. 31,0
D. 33,0
Câu 20: Cho lòng trắng trứng vào Cu(OH)2 thấy xuất hiện màu

A. đỏ
B. tím
C. vàng
D. đen
Câu 21: Cho 4,64 gam bột Fe3O4 tác dụng hết với axit HCl. Khối lượng muối trong dung dịch muối là

A. 4,52 gam
B. 9,04 gam
C. 9,75 gam
D. 4,88 gam
Câu 22: Hình vẽ (trang 129) mô tả thí nghiệm đốt sắt trong khí oxi. Tác dụng của lới nước mỏng ở đáy bình là

A. tránh sản phẩm nóng rơi xuống làm vỡ đáy bình
B. để tạo sản phẩm hidroxit
C. làm giảm bớt nhiệt độ sau khi cháy
D. nhờ nhiệt độ tăng thêm lượng oxi cho phản ứng
Câu 23: Cho m gam hỗn hợp X gồm hai ancol (đơn chức, bậc một, là đồng đẳng kết tiếp) phản ứng với CuO dư, thu được hỗn hợp hơi Y gồm nước và andehit. Tỉ khối hơi của Y so với khí H2 bằng 14,5. Cho toàn bộ Y phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 97,2 gam Ag. Giá trị của m là

A. 18,9
B. 14,7
C. 10,1
D. 14,0
Câu 24: Dãy các hidroxit được xếp theo thứ tự tính baz giảm dần từ trái sang phải là

A. NaOH, Al(OH)3, Mg(OH)2
B. Mg(OH)2, Al(OH)3, NaOH
C. NaOH, Mg(OH)2, Al(OH)3
D. Mg(OH)2, NaOH, Al(OH)3
Câu 25: Nung nóng 46,6 gam hỗn hợp gồm Al và Cr2O3 (trong điều kiện không có không khí) đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. Chia hỗn hợp thu được sau phản ứng thành hai phần bằng nhau. Phần một phản ứng vừa đủ với 300 ml dung dịch NaOH 1M (loãng). Để hòa tan hết phần hai cần vừa đủ dung dịch chứa a mol HCl. Giá trị của a là

A. 0,9
B. 1,3
C. 0,5
D. 1,5
Câu 26: Cấu hình electron nào sau đây là của ion Fe3+ ?

A. [Ar]3d5
B. [Ar]3d4
C. [Ar]3d6
D. [Ar]3d3 

Câu 27: Dung dịch làm quỳ tím chuyển sang màu xanh là

A. C2H5NH2
B. CH3COOH
C. C2H5OH
D. H2NCH2COOH
Câu 28: Chất nào sau đây vừa tác dụng được với axit, vừa tác dụng được với baz?

A. H2NCH2COOH
B. CH3COOH
C. CH3NH2
D. CH3CHO
Câu 29: Ba chất lỏng: C6H5NH2 (anilin), CH3COOH, CH3NH2  đựng trong ba lọ riêng biệt. Thuốc thử dùng để phân biệt ba chất trên là

A. dung dịch NaOH
B. kim loại Na
C. quỳ tím
D. dung dịch HCl
Câu 30: Hiệu ứng nhà kính là hệ quả của

A. sự chuyển động “xanh” duy trì trong sự bảo tồn rừng.
B. sự hiện diện của lưu huỳnh oxit trong khí quyển.
C. sự phá hủy ozôn trên tầng khí quyển.
D. sự lưu giữ bức xạ hồng ngoại bởi lượng dư khí cacbonic trong khí quyển.
Câu 31: Ancol và amin nào sau đây cùng bậc?

A. (CH3)3COH và (CH3)3CNH2
B. (CH3)2CHOH và (CH3)2CHNH2
C. (C6H5)2NH và C6H5CH2OH
D. C6H5NHCH3 và C6H5CH(OH)CH3
Câu 32: Cho các phát biểu sau:

(a) Chất béo được gọi chung là triglixerit hay triaxylglixerol

(b) Chất béo nhẹ hơn nước, không tan trong nước nhưng dễ tan trong dung môi hữu cơ.

(c) Phản ứng thủy phân chất béo trong môi trường axit là phản ứng thuận nghịch.

(d) Tristearin, triolein có công thức lần lượt là: (C17H33COO)3C3H5, (C17H35COO)3C3H5.

Số phát biểu đúng là

A. 4
B. 1
C. 2
D. 3
Câu 33: Cho các loại hợp chất: amino axit (X), muối amoni của axit cacboxylic (Y), amin (Z), este của amino axit (T). Dãy gồm các loại chất đều tác dụng được với dung dịch NaOH và đều tác dụng được với dung dịch HCl là

A. X, Y, Z
B. Y, Z, T
C. X,Y, Z,T
D. X, Y,T
Câu 34: Cho 7,84 lít hỗn hợp khí X (đktc) gồm Cl2 và O2 phản ứng vừa đủ với 11,1 gam hỗn hợp Y gồm Mg và Al, thu được 30,1 gam hỗn hợp Z. Phẩn trăm khối lượng của Al trong Y là

A. 75,68%
B. 24,32%
C. 51,35%
D. 48,65%
Câu 35: Cho 5,4 gam bột kim loại M tác dụng hết với dung dịch H2SO4 đặc thu được 1,68 lít khí H2S (đktc). Kim loại M là

A. Al
B. Cu
C. Mg
D. Fe
Câu 36: Tên thay thế (theo IUPAC) của (CH3)3C –CH2 –CH(CH3)2 là

A. 2,2,4,4 –tetrametylbutan
B. 2,2,4 –trimetylpentan
C. 2,4,4 –trimetylpentan
D. 2,4,4,4 –tetrametylbutan
Câu 37: Hidrat hóa 2,6 gam axetilen với xúc tác HgSO4 trong môi trường axit, đun nóng. Cho toàn bộ các chất hữu cơ sau phản ứng vào một lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được 22,08 gam kết tủa. Hiệu suất phản ứng hidrat hóa axetilen là

A. 60%
B. 80%
C. 92%
D. 70%
Câu 38: Cho 5,0 gam hỗn hợp CaCO3 và KHCO3 phản ứng hết với dung dịch CH3COOH (dư), thu được V lít khí CO2 (đktc). Giá trị của V là

A. 4,48
B. 3,36
C. 1,12
D. 2,24
Câu 39: Cho m gam bột Zn vào 500 ml dung dịch Fe2(SO4)3 0,24M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng dung dịch tăng thêm 9,6 gam so với khối lượng dung dịch ban đầu. Giá trị của m là

A. 20,80
B. 29,25
C. 32,50
D. 48,75
Câu 40: Cho dung dịch Ca(OH)2 vào cốc dung dịch Ba(HCO​3)2 thấy có

A. bọt khí bay ra
B. bọt khí và kết tủa trắng.
C. kết tủa trắng sau đó kết tủa tan dần
D. kết tủa trắng xuất hiện.
Câu 41: Cho các PTHH :

(a) H2S  + (1) ( FeCl2 + HCl  + S(

(b) H2S  + (2) ( SO2  + S(  +  H2O

(c) (3)  +  CuO ( Cu  +  SO2(   +  H2O
(d) H2S  + (4) ( KHS + H2(  

Các công thức hóa học còn thiếu trong PTHH là

A. (1) : FeCl3 ; (2) K ; (3) H2S ; (4) H2SO4
B. (1) : FeCl3 ; (2) H2S ; (3) H2SO4 ; (4) K
C. (1) : FeCl3 ; (2) H2SO4 ; (3) H2S ; (4) K
D. (1) : FeCl3 ; (2) H2SO4 ; (3) K; (4) H2S
Câu 42: Đun nóng este CH3COOC6H5 (phenyl axetat) với lượng dư dung dịch NaOH, thu được các sản phẩm hữu cơ là

A. CH3COOH và C6H5ONa
B. CH3COONa và C6H5Ona
C. CH3OH và C6H5ONa
D. CH3COOH và C6H5OH
Câu 43: Chất phản ứng được với dung dịch HCl là

A. HCOOH
B. C6H5OH
C. C6H5NH2
D. CH3COOH
Câu 44: Cho 400 ml dung dịch E gồm AlCl3 x mol/lít và Al2(SO4)3 y mol/lít tác dụng với 612 ml dung dịch NaOH 1M, sau khi các phản ứng kêt thúc thu được 8,424 gam kết tủa. Mặt khác, khi cho 400 ml dung dịch E tác dụng với dung dịch BaCl2 (dư) thì thu được 33,552 gam kết tủa. Tỉ lệ x:y là

A. 3:4
B. 3:2
C. 4:3
D. 7:4
Câu 45: Poli (metyl metacrylat) và nilon -6 được tạo thành từ các monome tương ứng là

A. CH2=CH-COOH và H2H –[CH2]6-COOH
B. CH2=C(CH3) –COOCH3 và H2H –[CH2]6-COOH
C. CH3 –COO –CH=CH2  và H2H –[CH2]5-COOH
D. CH2=C(CH3) –COOCH3 và H2H –[CH2]5-COOH
Câu 46: Glucoz không phản ứng được với

A. Cu(OH)2 ở điều kiện thường
B. AgNO3​ trong NH3, đun nóng
C. H2 (xúc tác Ni, đun nóng)
D. C2H5OH ở điều kiện thường
Câu 47: Cho m gam hỗn hợp Al và Fe tác dụng hết với dung dịch HCl, thu được 39,4 gam muối và thoát ra 8,96 lít khí H2 (đktc). Giá trị của m là

A. 8,3
B. 8,1
C. 11,0
D. 12,0
Câu 48: Đun nóng m gam hỗn hợp gồm a mol tetrapeptit mạch hở X và 2a mol tripeptit mạch hở Y với 600 ml dung dịch NaOH 1M (vừa đủ). Sau khi các phản ứng kêt thúc, cô cạn dung dịch thu được 72,48 gam muối khan của các amino axit đều có một nhóm –COOH và một nhóm –NH2 trong phân tử. Giá trị của m là

A. 51,72
B. 54,30
C. 66,00
D. 44,48
Câu 49: Điện phân dung dịch X chứa a mol CuSO4 và 0,2 mol KCl (điện cực trơ, màng ngăn xốp, cường đọ dòng điện không đổi) trong thời gian t giây, thu được 2,464 lít khí ở anot (đktc). Nếu thời gian điện phân là 2t giây thì tổng thể tích khí thu được ở cả hai điện cực là 5,824 lít (đktc). Biết hiệu suất điện phân 100%, các khí sinh ra không tan trong dung dịch. Giá trị của a là

A. 0,15
B. 0,24
C. 0,26
D. 0,18
Câu 50: Cấu hình electron nào sau đây là của ion Fe2+ ?

A. [Ar]3d5
B. [Ar]3d4
C. [Ar]3d6

D. [Ar]3d3
-----------------------------------------------

----------- HẾT ----------








                     
                         Trang 4/4 - Mã đề thi 162

_1525856449.unknown

_1525856448.unknown

